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               5/2019/HS – PT 

       01/4/2019 

 

NHÂN DANH 

                                        

                              
 

T                                            

          –     t        t        Lý Thị Đ à . 

               Bà Bạch Thị Hồng Hoa và ông Nguyễn Q Tuấn.                          

                      Đỗ Thị Nhung –                                     

            

                                                                : 

Ông Nguyễn Xuân Khôi –                         ấp. 

      01      g 4  ă  20 9                                                    

                     công khai                   phúc thẩm              

12/2019/TLPT - HS       07/3/2019                     à Vă  P               

                                                             07A/2019/HS-         

29/01/2019                          thành phố Hòa Bình                    

                   :  à  ă  P, sinh ngày 20/8/1988 tại C, Hòa Bình; 

    Đ       P ố A, xã B, huyện C, tỉ    ò   ì  ;          ú: Phố A 2, xã B, 

huyện C, tỉnh Hòa Bình; N                                ;                        

      2  2;       ộc: Kinh; Giới tính:Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 
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Nam; Con ông: Hà Xuân P ( ã   ết) và con bà Lê Thị H, s     ă   955; Vợ, 

         ; T                ; Tiền án: 01, Bản án số 01/2010/HSPT ngày 

18/01/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, xử phạ   à Vă  P 7  ă  6 

tháng tù về tộ  “  ớp tài sả ”    ời hạn tù tính từ ngày 15/01/2009; Bị cáo 

tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

Ngoài ra còn có b  cáo Phan M Q không có kháng cáo và không b  kháng 

cáo, kháng ngh . 

N ười b  hại không kháng cáo: Chị Vũ   ị Kim M        ă   973  

Trú tại: Tổ 2      ờng Hữu Nghị, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.  (Tòa án 

không triệu tập). 

                

                           09   -V         24/12/2018      V            

                thành phố           , tỉnh Hòa Bình                                 

    07  20 9   -          29 0  20 9                      ân thành phố 

Hòa Bình                                                                

Khoảng 23 giờ, ngày 25/3/2018, Phan M Q  à  à Vă  P  ến quán 

Karaoke M M tại xóm 12, xã Sủ Ngòi, thành phố  ò   ì    ặt vấ   ề thuê 

phòng hát, Bàn M Đ là nhân viên củ  q á   ó   ã  ế    ò         ó Q và Đ 

có xẩy ra cãi nhau, Q cầm chiếc bình Shisha tên hiệ  M        03  ể trên 

mặt bàn lễ tân, thấy vậy, Đ liền dùng tay giữ bình Shisha lại, Q giằng lấy thả 

          ố    ất bị vỡ  à     ỏng.  

Nghe thấy có tiếng cãi nhau, anh Trịnh Ngọc H là quản lý của quán hát 

      q ầy lễ tân. Tạ   â      H, Q xẩy ra cãi vã, Q tiếp tục dùng tay bê bình 

Shisha thứ hai, tên hiệ                 ặt trên quầy lễ tân thả xuố    ất 

làm vỡ  à     ỏng; Q tiếp tục nhặt 01 ống hút kim loại củ   ì           ập 

một phát vào mặt bàn của quầy lễ tân gây vỡ     ỏng diện 11x3cm; thấy 
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vậy, P  à        ă   ẫ   ến cãi nhau với H. Đ và Hoàng Kỳ A là nhân viên 

củ  q á       à   ẩy Q và P ra ngoài, P bực tức cầm một viên gạch ném vào 

trong quán trúng vào bộ ố   è          í  â   ỡ phần kính thủy tinh diện 

52x35cm và vỡ ốp viền nhựa diện 3,5x6cm. Anh H cùng các nhân viên 

      q á   ó    ửa kính và hạ cửa cuốn xuống. Ở bên ngoài quán, P tiếp 

tục dùng tay ném 02 viên gạch vào cửa cuốn, P và Q lấy vỏ   ù    ựng bia 

và vỏ      ã  ửa dụ    ể ở phía ngoài quán cùng ném vào cửa cuốn và biển 

        í   í     à  q á    â      ỏng tại 05 vùng ở mặt trang trí phía 

   à    ờ     í     ớc quán có thứ tự  í      ớc bị     ỏng là: 19x14cm, 

 0  4    09 07     0 09    09 06  ;  â      ỏng bẹp méo 06 vùng 

trên mặt của cuốn tự  ộng, mỗi vùng có diện 03x03cm; vỡ     ỏng hoàn 

toàn 151 vỏ chai bia các loại.  

Kết luậ   ịnh giá tài sản số  33  Đ-ĐGTS ngày 16/04/2018 của Hội 

 ồ    ịnh giá tài sản trong Tố tụng Hình sự Ủy ban nhân dân thành phố 

Hòa Bình kết luận: Tổng trị giá tài sản bị     ỏ    à  24 470 000  (    

      ốm triệu, bố    ă   ả          ì   ồng).  

                           07 /2019/HS-          29/01/2019          

nhân dân thành phố Hòa Bình                   q             

 ă   ứ khoả  1 Điều 178; Điều 17; Điều 58; điểm b, s khoả  1; 2 Điều 51; 

Điều 65 c a Bộ luật Hình sự đối với b  cáo Phan M Q;  

 ă   ứ khoả  1 Điều 178; Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm b, s khoản 1; 2 

Điều 51, điểm h khoả  1 Điều 52 c a Bộ luật Hình sự đối với b      Hà Vă  P;  

[1]. Tuyên bố b  cáo Phan M Q và Hà Vă  P, phạm tội “ ố ý là   ư  ỏng 

tài sả ”;  

- Xử phạt, Phan M Q 12 ( Mười   i) t     tù   ư        ưởng án treo. 

Thời gian thử thách là 24 (Hai bốn) tháng tính từ ngày tuyên án 

(29/01/2019); 

Giao b  cáo Phan M Q cho Ủy b     â  dâ    ườ   P ươ   Lâ , t à   

phố Hòa Bình, tỉ   H    ì    ơi b       ư trú để giám sát, giáo dụ . Gi  đì   



 

4 
 

b  cáo có trách nhiệm phối hợp với  ơ qu  , tổ chức, chính quyề  đ     ươ   

trong việc giám sát, giáo dục b     .  r    trường hợp b  cáo Phan M Q thay 

đổi  ơi  ư trú t ì t ực hiệ  t e  quy đ nh tại khoản 1 Điều 69 c a Luật thi 

hành án hình sự; 

Trong thời gian thử t    ,   ười đượ   ưởng án treo cố ý vi phạm 

   ĩ  vụ t e  quy đ nh c a Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa 

án có thể quyết đ nh buộ    ười đượ   ưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù c a bả     đã      ưởng án treo. 

- Xử phạt, Hà Vă  P 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày b      đi   ấp hành hình phạt; 

                                                                                 q      

                 q                            

Sau k                            31/01/2019           à Vă  P             

                            

                                                                                 

Đ                                                                                  

q       

*  u   điể   iải quyết vụ         iể  s t vi   t ể  iệ    ư s u  

                                                                                    

                                          à Vă  P 09 (chín)                có phần 

nghiêm khắ             é   ết tính chất, mứ   ộ, hậu quả hành vi bị cáo 

gây ra. Bị  á   ã   ậ    à       á   ă   ă   ối cải; hoàn cả        ì    ị cáo 

bố mất sớm, hiện nay bị  á   à      ộng chính            ì   nuôi mẹ già 

     ế ;    ời bị hạ   ã   ợc bồ     ờ    à  ó           ảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo; hành vi phạm tội của bị cáo là bộ    á           ă   ị cáo Phan 

M Q và bị quản lý quán Karaoke M M  ẩy ra khỏi quán, Bị cáo giữ vai trò 

thứ yếu trong vụ án. Nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho Bị 

cáo  Đ                                              b, khoả     Đ ều 355;   ểm c 
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khoản 1 Đ ều 357 của                                                                    

    ; Sửa Bả  á       ẩm; Giảm hình phạt cho Bị cáo. 

                                                                                     

                          q                                                              

                                                                                                    

              TÒA ÁN: 

  ê      ở nội dung vụ á    ă   ứ vào các tài liệu trong hồ     ụ á   ã 

  ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hộ   ồng xét xử nhậ   ị            

                                                                                  

                                     q                                                    

                                                                                             

23 giờ ngày 25/3/2018,  à Vă  P và Phan M Q  ã  ó  à       ạp phá làm 

    ỏng một số tài sản tại quán Karaoke M M   ịa chỉ: Xóm 12, xã Sủ Ngòi, 

Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình của chủ sở hữu là chị Vũ   ị Kim M, gồm: 02 

chiế   ì          (       ó 0   ì     ã    ệu Minet LHS 03 và 01 bình 

Shiha nhãn hiệu         );     ỏng mặt bàn quầy lễ tân diện 11 x 3cm, vỡ 

phần kính thủy tinh của bộ ố   è          í   ện 52 x 35cm; vỡ ốp nhựa 

diệ  3  5   6        ỏng 05 vùng mặ          í   í     à    ờng, bẹp méo 6 

vùng trên mặt của cửa cuốn diện 03x 03cm, vỡ     ỏng 151 vỏ chai bia các 

loại. Tổng thiệt hạ  24 470 000  ồ   (          ốn triệu bố    ă   ảy 

        ì   ồng). 

              các          là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp 

 ến quyền sở hữu tài sản, gây mất trật tự trị      ê   ị          tổng giá 

trị tài sản bị     ỏng do bị  á   à Vă  P và Phan M Q gây ra 24.470.000 

 ồng. Do vậy Tòa án cấ       ẩm xét xử bị  á   à Vă  P về tội Cố ý  à     

hỏng tài sản theo khoả    Đ ều 178 của Bộ luật hình sự  à  ó  ă   ứ   ú   

   ờ    ú    ội. 
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  t            i   iả       ì     ạt     b      Hà Vă  P: 

                                sau khi phạm tội bị  á   ã   ật thà khai báo, 

ă   ă   ối cải; hoàn cả        ì    ị cáo bố mất sớm từ khi bị cáo mới hai 

tuổi, hiện nay bị cáo là lao  ộng chính            ì   nuôi mẹ   à      ếu; 

   ời bị hạ   ã   ợc bồ     ờ    à  ó       n giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo; hành vi phạm tội của bị cáo là bộ    á           ă   ị cáo Phan M Q và 

bị quản lý quán Karaoke M M  ẩy ra khỏi quán , bị cá   ã  ó  à       é  

 á  à        q á   à   ỡ bộ ố   è          í  ù    ặt trang trí phía ngoài 

  ờ     í     ớc quán và mặt ngoài cửa cuốn tự  ộng,     ỏng tài sản 

thực tế do bị cáo gây ra  à 8 335 000  ồng, Bị cáo giữ vai trò thứ yếu trong 

vụ án nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo  à  ó  ă   ứ. 

     q                                                                            

                                                    

Từ nhữ    ă   ứ, nhậ   ịnh trên: 

                     ả     Đ ều 355;   ểm c khoả    Đ ều 357 củ       

                          ; 

          : 

1.   ấ    ậ    á    á                 à Vă  P   ử   ả  á   ì    ự     

          07A/2019            29/01/2019 của                     thành 

phố Hòa Bình,                             

         : khoả    Đ ề   78; Đ ề   7; Đ ề  58;   ểm b, s khoản 1; 2 

Đ ề  5     ểm h khoả    Đ ều 52 của Bộ luật Hình sự  

Tuyên bố bị  á   à Vă  P, phạm tộ  “ ố ý  à      ỏng tài sả ”;  

- Xử phạ     à Vă  P 06(sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị  á       ấp hành hình phạt; 
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2  V             Bị  á   à Vă  P không phải chịu                          

       

3       q                                hình sự      ẩm s   

07A/2019/HS         29 0  20 9 của                     thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình không có kháng cáo, kháng nghị  ã                       

      ,                                                          

                                                                            

 

Nơ                                                                              

-   N   ấ      tại Hà Nội.                               –                   

- VKSND  ấ      tại Hà Nội. 

- V  N  tỉ   H    ì  . 

- VKSND thành phố Hòa Bình. 

- TAND thành phố Hòa Bình.                                           Lý Thị   à  

-   i  ụ   H    thành phố Hòa Bình.                                              

-       .                                                                       

- Lưu    sơ 
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